	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2015

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ngày phát sinh
	Mục
	 
	TỒN ĐẦU KỲ
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	
	Số phiếu
	 
	
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  II/2015 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,237
	31,260
	43,977
	 

	2
	01-06
	51
	 
	Đoàn Thị Thu Hồng, khoa CNTT
	75,237
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	75,737
	31,760
	43,977
	 

	3
	03-06
	 
	152
	Mua 10 cây kéo và chuyển Fax nhanh B.Thuận
	75,737
	 
	 
	 
	67
	67
	 
	75,670
	31,693
	43,977
	 

	4
	03-06
	 
	153
	Viếng đám ma ba chồng nv mất ( Huỳnh Nga ,khoa Xét Nghiệm )
	75,670
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	75,470
	31,693
	43,777
	n/nhà h/viên

	5
	04-06
	 
	154
	Mua 100 hộp cao sao vàng
	75,470
	 
	 
	 
	1,800
	1,800
	 
	73,670
	29,893
	43,777
	 

	6
	04-06
	 
	155
	Mua thuốc đi khám từ thiện Đồng Nai 7/6/2015
	73,670
	 
	 
	 
	3,090
	3,090
	 
	70,580
	26,803
	43,777
	 

	7
	04-06
	 
	156
	Mua 100 hộp cao sao vàng
	70,580
	 
	 
	 
	1,800
	1,800
	 
	68,780
	25,003
	43,777
	 

	8
	04-06
	 
	157
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 05/2015
	68,780
	 
	 
	 
	472
	 
	472
	68,308
	25,003
	43,305
	 

	9
	04-06
	 
	158
	Viếng đám ma ba chồng nv mất (Thanh Hạnh, khoa Sanh B)
	68,308
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	68,108
	25,003
	43,105
	n/nhà h/viên

	10
	04-06
	52
	 
	Phùng Thục Mai, Phùng Thục Thuyền, quận T.Phú
	68,108
	1,500
	1,350
	150
	 
	 
	 
	69,608
	26,353
	43,255
	 

	11
	04-06
	53
	 
	Trần Thị Lệ Hằng, quận I
	69,608
	1,800
	1,620
	180
	 
	 
	 
	71,408
	27,973
	43,435
	 

	12
	04-06
	54
	 
	Tịnh xá Từ Đức, quận 5
	71,408
	3,000
	2,700
	300
	 
	 
	 
	74,408
	30,673
	43,735
	 

	13
	04-06
	55
	 
	Thùng từ thiện tháng 05/2015
	74,408
	9,447
	8,502
	945
	 
	 
	 
	83,855
	39,175
	44,680
	 

	14
	05-06
	 
	159
	Nguyễn Thị Thu Thúy,25t ,Đức Trọng ,Lâm Đồng
	83,855
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	82,855
	38,175
	44,680
	bệnh nhân

	15
	05-06
	 
	160
	Lương chuyên trách tháng 05/2015
	82,855
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	78,855
	38,175
	40,680
	 

	16
	05-06
	 
	161
	Chi phí quản lý BCH hội CT Đỏ quý II/2015
	78,855
	 
	 
	 
	4,350
	 
	4,350
	74,505
	38,175
	36,330
	 

	17
	08-06
	 
	162
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện 7/6/2015 Đ.Nai
	74,505
	 
	 
	 
	3,200
	3,200
	 
	71,305
	34,975
	36,330
	 

	18
	09-06
	56
	 
	Thu tiền hội phí năm 2015 lần 2
	71,305
	15,800
	 
	15,800
	 
	 
	 
	87,105
	34,975
	52,130
	 

	19
	12-06
	 
	163
	Mua thuốc đi kham từ thiện 13/06 ở dòng tu Trinh Vương Hốc Môn
	87,105
	 
	 
	 
	2,572
	2,572
	 
	84,533
	32,403
	52,130
	 

	20
	16-06
	 
	164
	Nộp tiền hội phí năm 2015 ( 1105 hội viên )
	84,533
	 
	 
	 
	663
	 
	663
	83,870
	32,403
	51,467
	 

	21
	16-06
	 
	165
	Trả tiền báo NĐTP năm 2014
	83,870
	 
	 
	 
	1,505
	 
	1,505
	82,365
	32,403
	49,962
	 

	22
	16-06
	 
	166
	In 10kg bao xốp 20x30 mỏng đựng thuốc đi khám từ thiện
	82,365
	 
	 
	 
	800
	800
	 
	81,565
	31,603
	49,962
	 

	23
	17-06
	 
	167
	Mua thuốc đi khám từ thiện Tánh Linh 20/6/15
	81,565
	 
	 
	 
	1,756
	1,756
	 
	79,809
	29,847
	49,962
	 

	24
	18-06
	 
	168
	Mua 200 bao đựng gạo loại 5 Kg đi phát quà Tánh Linh 20/6/15
	79,809
	 
	 
	 
	110
	110
	 
	79,699
	29,737
	49,962
	 

	25
	19-06
	57
	 
	Đỗ Lan Anh, p11, quận 5
	79,699
	2,000
	1,800
	200
	 
	 
	 
	81,699
	31,537
	50,162
	 

	26
	22-06
	 
	169
	Tiền xe chở đoàn đi từ thiện Tánh Linh 20/6/15
	81,699
	 
	 
	 
	7,000
	7,000
	 
	74,699
	24,537
	50,162
	 

	27
	22-06
	 
	170
	Tiền ăn sáng cho đoàn đi khám từ thiện Tánh Linh
	74,699
	 
	 
	 
	1,080
	1,080
	 
	73,619
	23,457
	50,162
	 

	28
	22-06
	 
	171
	Mua 4 thùng bánh gạo Nhật phát quà cho hộ viên hiến máu 24/6/2015
	73,619
	 
	 
	 
	1,040
	1,040
	 
	72,579
	22,417
	50,162
	 

	29
	23-06
	 
	172
	Mua thuốc đi từ thiện Tân Hiệp Hốc Môn 28/6/15
	72,579
	 
	 
	 
	2,157
	2,157
	 
	70,422
	20,260
	50,162
	 

	30
	23-06
	 
	173
	Mua 1000 ly nhựa nhỏ uống nước phục vụ ngày hiến máu 24/6/2015
	70,422
	 
	 
	 
	145
	145
	 
	70,277
	20,115
	50,162
	 

	31
	23-06
	 
	174
	Mua thuốc đi từ thiện Tân Hiệp Hốc Môn 28/6/15
	70,277
	 
	 
	 
	4,188
	4,188
	 
	66,089
	15,927
	50,162
	 

	32
	23-06
	58
	 
	Đoàn Thị Thu Hồng, khoa CNTT
	66,089
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	66,589
	16,427
	50,162
	 

	33
	26-06
	 
	175
	Mua thuốc đi từ thiện Tân Hiệp Hốc Môn 28/6/15
	66,589
	 
	 
	 
	3,110
	3,110
	 
	63,479
	13,317
	50,162
	 

	34
	26-06
	 
	176
	Mua 05 vỉ pin tiểu gắn máy đo HA khám từ thiện
	63,479
	 
	 
	 
	147
	147
	 
	63,332
	13,170
	50,162
	 

	35
	30-06
	59
	 
	Vận động hiến máu ngày  24-06-2015
	63,332
	2,800
	 
	2,800
	 
	 
	 
	66,132
	13,170
	52,962
	 

	36
	03-07
	 
	177
	Mua 02 bình mực in màu máy HP 4280
	66,132
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	 
	 
	850
	850
	 
	65,282
	12,320
	52,962
	 

	37
	03-07
	 
	178
	Mua 700 ruột bút bi tặng quà học sinh 12/7/2015
	65,282
	 
	 
	 
	773
	773
	 
	64,509
	11,547
	52,962
	 

	38
	03-07
	 
	179
	Viếng đám ma mẹ chồng n/v mất ( Thu Hồng, khoa CNTT )
	64,509
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	64,309
	11,547
	52,762
	n/nhà h/viên

	39
	06-07
	60
	 
	Thuùng từ thiện tháng 06/2015
	64,309
	9,284
	8,356
	928
	 
	 
	 
	73,593
	19,903
	53,690
	 

	40
	07-07
	 
	180
	Mua 1000 quyển tập
	73,593
	 
	 
	 
	3,690
	3,690
	 
	69,903
	16,213
	53,690
	 

	41
	07-07
	 
	181
	Tiền xe chở cơm từ thiện từ tháng 02/2015 đến tháng 06/2015
	69,903
	 
	 
	 
	5,700
	5,700
	 
	64,203
	10,513
	53,690
	 

	42
	07-07
	 
	182
	Lương chuyên trách tháng 06/2015
	64,203
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	60,203
	10,513
	49,690
	 

	43
	08-07
	 
	183
	Diệp Tuyết Anh, 1994, Bình Thuận
	60,203
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	59,203
	9,513
	49,690
	bệnh nhân

	44
	09-07
	61
	 
	Tập thể trường Lý Tự Trọng
	59,203
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	59,803
	10,113
	49,690
	 

	45
	09-07
	62
	 
	Bs Nguyễn Thị Ngọc Thơ, khoa Sanh A
	59,803
	1,200
	1,200
	 
	 
	 
	 
	61,003
	11,313
	49,690
	 

	46
	09-07
	63
	 
	Cựu chiến binh, Long Hải tham gia từ thiện Bình Phước 19/7/2015
	61,003
	720
	720
	 
	 
	 
	 
	61,723
	12,033
	49,690
	 

	47
	10-07
	 
	184
	Mua thuốc, mỏ vịt nhựa đi khán từ thiện Bạc Liêu 11/7/2015
	61,723
	 
	 
	 
	3,862
	3,862
	 
	57,861
	8,171
	49,690
	 

	48
	10-07
	 
	185
	Mua 30 ổ bánh mì cho đoàn đi từ thiện Bạc Liêu ngày 11/7/2015
	57,861
	 
	 
	 
	356
	356
	 
	57,505
	7,815
	49,690
	 

	49
	10-07
	 
	186
	Mua 100kg đường ,100 hộp sữa tặng quà người nghèo khám bệnh Bạc Liêu 11/7/2015
	57,505
	 
	 
	 
	3,100
	3,100
	 
	54,405
	4,715
	49,690
	 

	50
	10-07
	 
	187
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 06/2015
	54,405
	 
	 
	 
	464
	 
	464
	53,941
	4,715
	49,226
	 

	51
	14-07
	 
	188
	Tiền chuyển phát nhanh và điện thoại tháng 06/2015
	53,941
	 
	 
	 
	163
	 
	163
	53,778
	4,715
	49,063
	 

	52
	14-07
	 
	189
	Thăm n/v nằm viện ( Thu Loan khoa GMHS )
	53,778
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	53,478
	4,715
	48,763
	hội viên

	53
	14-07
	 
	190
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Bạc Liêu 11/7
	53,478
	 
	 
	 
	6,800
	4,715
	2,085
	46,678
	0
	46,678
	 

	54
	14-07
	 
	191
	Mua 100 bao đựng gạo
	46,678
	 
	 
	 
	75
	 
	75
	46,603
	0
	46,603
	 

	55
	16-07
	 
	192
	Mua thuốc, mỏ vịt  nhựa đi khám từ thiện Bình Phước 18/7/2015
	46,603
	 
	 
	 
	4,446
	 
	4,446
	42,157
	0
	42,157
	 

	56
	16-07
	 
	193
	Mua bánh kẹo, mì gói, nước mắm phát quà cho người nghèo khám bịnh 18/7/2015
	42,157
	 
	 
	 
	3,321
	 
	3,321
	38,836
	0
	38,836
	 

	57
	16-07
	 
	194
	Mua thuốc đi khám từ thiện Bình Phước 18/7
	38,836
	 
	 
	 
	2,588
	 
	2,588
	36,248
	0
	36,248
	 

	58
	16-07
	64
	 
	Bs Nguyễn Thị Thanh Thủy, Khám bệnh A
	36,248
	4,000
	3,600
	400
	 
	 
	 
	40,248
	3,600
	36,648
	 

	59
	21-07
	65
	 
	Đặng Lê Dung Nghi(GPBL)  Khưu Kim Phương Hảo (TCKT)
	40,248
	1,200
	1,200
	 
	 
	 
	 
	41,448
	4,800
	36,648
	 

	60
	21-07
	66
	 
	Đoàn Thị Thu Hồng khoa CNTT
	41,448
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	41,948
	5,300
	36,648
	 

	61
	21-07
	 
	195
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện Bình Phước 18/7/2015
	41,948
	 
	 
	 
	6,300
	5,300
	1,000
	35,648
	0
	35,648
	 

	62
	24-07
	67
	 
	Lâm Thị Châu, Tân Hòa Đông, quận 6
	35,648
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	36,148
	500
	35,648
	 

	63
	24-07
	 
	196
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Trà Vinh 25/7/2015
	36,148
	 
	 
	 
	1,200
	500
	700
	34,948
	0
	34,948
	 

	64
	29-07
	 
	197
	Mua 15 giấy khen, 03 cờ CTĐ, in 15 giầy khen
	34,948
	 
	 
	 
	375
	 
	375
	34,573
	0
	34,573
	 

	65
	04-08
	 
	198
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Daklak 11/8/2015
	34,573
	 
	 
	 
	2,192
	 
	2,192
	32,381
	0
	32,381
	 

	66
	04-08
	 
	199
	Mua 100 hộp Magnesix đi khám từ thiện ở  Daklak ngày 11/8/2015
	32,381
	 
	 
	 
	800
	 
	800
	31,581
	0
	31,581
	 

	67
	05-08
	68
	 
	Thùng từ thiện tháng 06/2015
	31,581
	8,168
	7,351
	817
	 
	 
	 
	39,749
	7,351
	32,398
	 

	68
	06-08
	 
	200
	Thăm mẹ n/v nằm viện ( Hồng Phước, khoa CNTT)
	39,749
	 
	 
	 
	500
	 
	500
	39,249
	7,351
	31,898
	n/nhà h/viên

	69
	06-08
	 
	201
	Viếng đám ma ba chồng n/v nằm viện ( Thanh Thúy, phòng TCKT )
	39,249
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	39,049
	7,351
	31,698
	n/nhà h/viên

	70
	07-08
	 
	202
	Mua 100 ổ bánh mì thịt cho hội viên tham gia ngày đi bộ 09/08/2015
	39,049
	 
	 
	 
	1,200
	1,200
	 
	37,849
	6,151
	31,698
	 

	71
	07-08
	 
	203
	Mua 200 mỏ vịt nhựa đi khám từ thiện Daklak ngày 09/08/2015
	37,849
	 
	 
	 
	600
	600
	 
	37,249
	5,551
	31,698
	 

	72
	10-08
	 
	204
	Ép nhựa 21 bàng khen và 15 giấy khen cho tập thể và hội viên CTĐ
	37,249
	 
	 
	 
	382
	382
	 
	36,867
	5,169
	31,698
	 

	73
	10-08
	 
	205
	Lương chuyên trách tháng 07/2015
	36,867
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	32,867
	5,169
	27,698
	 

	74
	10-08
	 
	206
	Bồi dưỡng Long Hải tháng 07/2015
	32,867
	 
	 
	 
	408
	 
	408
	32,459
	5,169
	27,290
	 

	75
	11-08
	 
	207
	Mua 8 thùng nước Lavie loại p,35
	32,459
	 
	 
	 
	608
	608
	 
	31,851
	4,561
	27,290
	 

	76
	11-08
	 
	208
	Mua 10 tờ giấy khen, in và ép nhựa
	31,851
	 
	 
	 
	190
	190
	 
	31,661
	4,371
	27,290
	 

	77
	11-08
	 
	209
	Lê Thị Mỹ Hạnh, 1962, Bình Sơn Quảng Ngãi
	31,661
	 
	 
	 
	3,000
	3,000
	 
	28,661
	1,371
	27,290
	bệnh nhân

	78
	11-08
	 
	210
	Tiền chở cơm từ thiện tháng 07/2015
	28,661
	 
	 
	 
	1,260
	1,260
	 
	27,401
	111
	27,290
	 

	79
	11-08
	 
	211
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi từ thiện đi Daklak ngày 08/08/2015
	27,401
	 
	 
	 
	8,300
	 
	8,300
	19,101
	111
	18,990
	 

	80
	11-08
	69
	 
	Nhà hảo tâm
	19,101
	12,000
	10,800
	1,200
	 
	 
	 
	31,101
	10,911
	20,190
	 

	81
	11-08
	70
	 
	Cô Diệu Ngọc, quận Tân Phú
	31,101
	3,000
	2,700
	300
	 
	 
	 
	34,101
	13,611
	20,490
	 

	82
	11-08
	71
	 
	Tiền sampling tháng 04,05-2015
	34,101
	2,000
	2,000
	 
	 
	 
	 
	36,101
	15,611
	20,490
	 

	83
	11-08
	72
	 
	Trần Thị Lệ Hằng, quận I
	36,101
	3,000
	2,700
	300
	 
	 
	 
	39,101
	18,311
	20,790
	 

	84
	11-08
	73
	 
	Nguyễn Kim Hồng,  quận Tân Phú
	39,101
	1,500
	1,500
	 
	 
	 
	 
	40,601
	19,811
	20,790
	 

	85
	12-08
	74
	 
	Công đoàn Bv Hùng Vương
	40,601
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	45,601
	24,311
	21,290
	 

	86
	12-08
	 
	212
	In 160 cuốn tài liệu hội nghi CTĐ
	45,601
	 
	 
	 
	1,040
	 
	1,040
	44,561
	24,311
	20,250
	 

	87
	14-08
	 
	213
	Mua 10 cúp thủy tinh tặng quà ban CH hội CTĐ nhiệm kỳ 2008-2015
	44,561
	 
	 
	 
	1,250
	 
	1,250
	43,311
	24,311
	19,000
	 

	88
	14-08
	 
	214
	Mua bánh mì , bánh ngọt hội nghi CTĐ
	43,311
	 
	 
	 
	4,460
	 
	4,460
	38,851
	24,311
	14,540
	 

	89
	14-08
	 
	215
	Mua 400kg đường và 40 thùng mì đi từ thiện Phước Long 15-08-2015
	38,851
	 
	 
	 
	8,120
	8,120
	 
	30,731
	16,191
	14,540
	 

	90
	14-08
	 
	216
	Mua 30 hộp Omerazol đi từ thiện  Phước Long
	30,731
	 
	 
	 
	810
	810
	 
	29,921
	15,381
	14,540
	 

	91
	17-08
	 
	217
	Tiền xe và bồi  dưỡng lái xe đi từ thiện Phước Long  ngày 15/8/2015  
	29,921
	 
	 
	 
	4,800
	4,800
	 
	25,121
	10,581
	14,540
	 

	92
	17-08
	 
	218
	Mua bánh mì đi từ thiện Phước Long ngày 15-08-2015
	25,121
	 
	 
	 
	408
	408
	 
	24,713
	10,173
	14,540
	 

	93
	17-08
	 
	219
	Tiền điện thoại tháng 07-2015
	24,713
	 
	 
	 
	121
	 
	121
	24,592
	10,173
	14,419
	 

	94
	17-08
	 
	220
	Mua thuốc đi từ thiện Phước Long 15/08/2015
	24,592
	 
	 
	 
	330
	330
	 
	24,262
	9,843
	14,419
	 

	95
	18-08
	75
	 
	Đoàn Thị Thu Hồng khoa CNTT
	24,262
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	24,762
	10,343
	14,419
	 

	96
	20-08
	76
	 
	Vương Ngọc Anh, quận 11
	24,762
	1,000
	1,000
	 
	 
	 
	 
	25,762
	11,343
	14,419
	 

	97
	20-08
	77
	 
	Chiị Cần, Hải Thượng Lãng Ông, quận 5
	25,762
	500
	500
	 
	 
	 
	 
	26,262
	11,843
	14,419
	 

	98
	20-08
	78
	 
	Lê  Thị Mỹ Dung, quận 11
	26,262
	600
	600
	 
	 
	 
	 
	26,862
	12,443
	14,419
	 

	99
	20-08
	79
	 
	Tịnh xá Từ Đức, quận 5
	26,862
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	31,862
	16,943
	14,919
	 

	100
	20-08
	 
	221
	Thăm hội viên bệnh ( Hoàng Nga ,Panpacific)
	31,862
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	30,862
	16,943
	13,919
	hội viên

	101
	24-08
	80
	 
	Thanh Trúc, quận Tân Phú
	30,862
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	35,862
	21,443
	14,419
	 

	102
	31-08
	 
	222
	Chi phí quản lý BCH hội CT Đỏ quý III/2015
	35,862
	 
	 
	 
	4,350
	 
	4,350
	31,512
	21,443
	10,069
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,619
	76,799
	25,820
	146,344
	86,616
	59,728
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý II/2015 mang qua :
	75,237
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý
	102,619
	 
	 
	( Chi quản lý quí III : 4,350,000 đồng =  4,23% tổng thu )
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý
	146,344
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  IV/2015 :
	31,512
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